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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 
Lập trình hệ thống nhúng
Mã học phần:

Số tín chỉ: 

2
Học phần tiên quyết: 

Tin học cơ sở

Đào tạo trình độ: 

Đại học
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý:

Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 
24
- Làm bài tập trên lớp: 
6
- Thảo luận: 
0
- Thực hành, thực tập: 
0
- Tự nghiên cứu: 
90
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: các kỹ năng lập trình cơ bản ngôn ngữ C, phần mềm CodeVision và Visual Basic, các giải thuật và phương pháp tổ chức dữ liệu nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các câu lệnh và giải thuật vào lập trình điều khiển hệ thống.

Phần thực hành: Sinh viên sử dụng ngôn ngữ C để giải các bài toán đại số và giải thuật tìm kiếm đơn giản
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Xuất dữ liệu ra màn hình
2. Đọc ký tự từ bàn phím

3. Dịch bít

4. Khử nhiễu giá trị đầu vào bằng phần mềm

5. Sắp xếp, tổ chức và lưu trữ dữ liệu
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Xuất dữ liệu ra màn hình

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản
a. Tập ký tự hợp lệ

b. Từ khóa

c. Kiểu dữ liệu
2. Biến và hằng
a. Khởi tạo biến

b. Hằng số nguyên

c. Hằng số thực

d. Hằng ký tự

e. Hằng xâu ký tự

f. Gán giá trị cho biến

3. Lệnh xuất dữ liệu ra màn hình

a. Xuất dữ liệu trực tiếp trên phần mềm C++
b. Xuất dữ liệu ra LCD
	3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Kiểu dữ liệu rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xử lý
2. Hiển thị các giá trị giúp dễ kiểm soát chương trình hơn.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn kiểu dữ liệu
2. Khai báo và khởi tạo biến
3. In giá trị của biến ra màn hình C++
4. Hiển thị giá trị lên LCD
	2

2

2

2


Chủ đề 2: Đọc ký tự từ bàn phím

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khai báo biến

2. Nhập dữ liệu

a. Hàm printf

b. Hàm scanf

c. Các ký tự chuyển dạng

3. Đọc dữ liệu
a. Hàm scanf

b. Hàm getch

4. Chuyển đổi kiểu dữ liệu

a. Chuyển từ kiểu Character sang Ascii

b. Chuyển từ kiểu ASCII sang Character

5. Xuất dữ liệu
	3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Truyền dữ liệu cho biến là công việc quan trọng, được thực hiện thông qua nhập từ bàn phím.
2. Dữ liệu nhập vào có thể hiện hữu hoặc không hiện hữu thông qua việc chọn lệnh quét bàn phím.
	

	Kỹ năng

1. Đọc ký tự từ bàn phím
2. Chuyển đổi định dạng giữa các kiểu dữ liệu
3. Hiển thị ra màn hình (C++ hoặc LCD)
	3

2

2


Chủ đề 3: Dịch bít

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phép toán cơ bản

a. Phép toán số học

b. Phép toán quan hệ

c. Phép toán logic

d. Toán tử tăng giảm

g. Phép toán thao tác trên bit

2. Biểu thức logic
3. Lệnh điều kiện và rẽ nhánh
a. Cấu trúc If

b. Cấu trúc Switch
4. Vòng lặp 

a. Cấu trúc For
b. Cấu trúc While

c. Cấu trúc Do…While
5. Lệnh dịch bít

a. Dịch bít sang trái

b. Dịch bít sang phải
	3
3
3

3

4
3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
1. Thường sử dụng khi lập trình về LED
2. Câu lệnh điều kiện xảy ra khi ta muốn kiểm soát dòng chương trình theo một hướng nhất định
3. Khi cần một công việc nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần

4. Vòng lặp giúp chương trình ngắn gọn hơn, khoa học hơn.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích bài toán, thiết lập biểu thức điều kiện thích hợp
2. Phân tích bài toán, so sánh và lựa chọn vòng lặp thích hợp

3. Dịch từng bít sang trái hoặc phải khi lập trình về LED
	3

2

2


Chủ đề 4: Khử nhiễu giá trị đầu vào bằng phần mềm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

a. Khai báo hàm
b. Kiểu dữ liệu của hàm

c. Tên  hàm

d. Tham số

1. Tham biến và tham trị

2. Thuật toán tìm giá trị trung bình

3. Truyền tham số cho chương trình con
4. Gọi chương trình con
	3
3
3

3

2

3

4

	Thái độ
1. Dữ liệu đọc vào thường bị nhiễu tín hiệu nên cần phải loại bỏ trước khi sử dụng.
2. Xử lý nhiễu bằng lập trình giúp công việc đơn giản hơn nhưng độ tin cậy của dữ liệu vẫn đảm bảo
	

	Kỹ năng

1. Khởi tạo và gọi chương trình con

2. Xử lý tín hiệu nhiễu khi đọc từ ADC
3. Phương pháp đọc và tính giá trị điện áp ra nhiệt độ, độ ẩm, áp suất,…
	3

2

3


Chủ đề 5: Sắp xếp, tổ chức và lưu trữ dữ liệu

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mảng 1 chiều
a. Khai báo dữ liệu kiểu mảng

b. Các thao tác nhập, xuất

c. Các thuật toán về mảng
2. Mảng 2 chiều

a. Khai báo dữ liệu kiểu mảng

b. Các thao tác nhập, xuất

c. Các thuật toán về mảng

3. Chuỗi ký tự

a. Khai báo chuỗi

b. Nhập, xuất chuỗi

c. Các thuật toán về chuỗi

4. Khai báo con trỏ

5. Con trỏ và biến đơn

6. Con trỏ và các kiểu biến

7. Con trỏ và mảng

a. Con trỏ và mảng một chiều

b. Con trỏ và mảng nhiều chiều

8. Con trỏ và xâu ký tự

9. Tính toán trên biến con trỏ
	2
3
3

2

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

4

	Thái độ
1. Thường sử dụng trong việc tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu thuộc cùng 1 đối tượng

2. Khi cần lưu trữ nhiều dạng thông tin khác nhau của cùng 1 đối tượng

3. Truy xuất dữ liệu dễ dàng dựa vào chỉ số của mảng hoặc vị trí của con trỏ trong vùng dữ liệu.
	

	Kỹ năng

1. Quản lý dữ liệu trong mảng
2. Cấp phát vùng nhớ cho biến

3. Sắp xếp dữ liệu trong mảng tăng hoặc giảm dần
4. Tìm kiếm và lọc phần tử
	2
3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	0
	0
	0
	5
	2

	2
	4
	1
	0
	0
	5
	5

	3
	6
	2
	0
	0
	20
	8

	4
	4
	1
	0
	0
	20
	5

	5
	8
	2
	0
	0
	40
	10

	Tổng cộng:
	30


5. Tài liệu
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ môn Cơ Điện tử
	Bài giảng ngôn ngữ C
	2009
	Lưu hành nội bộ
	Thư viện ĐHNT

	2
	Phạm Văn Ất
	Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao
	1996
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	3
	Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Nguyễn Phương Thảo
	Giáo trình ngôn ngữ C
	2003
	Ðại học Quốc gia TPHCM
	Thư viện ĐHNT

	4
	Huỳnh Tấn Dũng, Hoàng Đức Hải
	Bài tập ngôn ngữ C từ A dến Z
	2003
	Lao động – Xã hội
	Thư viện ĐHNT

	5
	Michael J. Pont
	Programming Embedded Systems I
	2003
	Addison-Wesley
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm bài tập
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết
	30

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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